
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2023-2024 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Quận/huyện 
Chức vụ trong hội 

đồng 
1 Bùi Văn Kiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Chủ tịch 
2 Phạm Quốc Hiệu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
3 Trần Thu Hằng Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
4 Nguyễn Thị Bích Hà Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Thư ký 
5 Hoàng Thúc Long Phó trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 
6 Phạm Thị Thanh Liễu Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

7 Nguyễn Văn Cả Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

8 Vũ Thị Hoan Giáo viên Tiểu học An Dương An Dương Ủy viên 
9 Nguyễn Thị Trang Giáo viên Tiểu học Trường Thọ An Lão Ủy viên 
10 Vũ Thị Thu Thảo Giáo viên Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Cát Hải Ủy viên 
11 Bùi Thị Thu Hà Giáo viên Tiểu học Hưng Đạo Dương Kinh Ủy viên 
12 Lưu Thị Thu Hằng Tổ trưởng Tiểu học Hợp Đức Đồ Sơn Ủy viên 
13 Nguyễn Minh Nguyệt Tổ trưởng Tiểu học Đằng Hải Hải An Ủy viên 
14 Nguyễn Thị Hiền Tổ phó Tiểu học Hùng Vương Hồng Bàng Ủy viên 
15 Lương Lệ Hồng Giáo viên Tiểu học Nguyễn Du Kiến An Ủy viên 
16 Nguyễn Thị Năm Giáo viên Tiểu học Ngũ Phúc Kiến Thụy Ủy viên 
17 Vũ Thị Hồng Giáo viên Tiểu học Trần Hưng Đạo Lê Chân Ủy viên 
18 Đoàn Thị Hồng Yến Tổ trưởng Tiểu học Chu Văn An Ngô Quyền Ủy viên 
19 Phạm Thị Thanh Nhàn Tổ trưởng Tiểu học Nam Hưng Tiên Lãng Ủy viên 
20 Phạm Thị Lương Giáo viên Tiểu học Kênh Giang Thuỷ Nguyên Ủy viên 
21 Phạm Thị Hạnh Giáo viên Tiểu học Giang Biên Vĩnh Bảo Ủy viên 
Danh sách này có 21 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2023-2024 MÔN TOÁN LỚP 4 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Quận/huyện 
Chức vụ trong 

hội đồng 
1 Bùi Văn Kiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Chủ tịch 
2 Phạm Quốc Hiệu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
3 Trần Thu Hằng Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
4 Nguyễn Thị Bích Hà Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Thư ký 
5 Hoàng Thúc Long Phó trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

6 Phạm Thị Thanh Liễu Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

7 Nguyễn Văn Cả Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

8 Hoàng Thị Hải Tổ trưởng  Tiểu học Đồng Thái An Dương Ủy viên 
9 Phan Thị Liên Giáo viên Tiểu học Trường Thành An Lão Ủy viên 
10 Hoàng Thùy Linh Giáo viên Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Cát Hải Ủy viên 
11 Vũ Thị Hồi Giáo viên Tiểu học Hải Thành Dương Kinh Ủy viên 
12 Hoàng Thị Bình Tổ phó Tiểu học Ngọc Hải Đồ Sơn Ủy viên 
13 Đỗ Thị Thu Hà Tổ trưởng  Tiểu học Cát Bi Hải An Ủy viên 
14 Khổng Thị Hồng Tổ trưởng  Tiểu họcNgô Gia Tự Hồng Bàng Ủy viên 
15 Bùi Thị Thu Giáo viên Tiểu học Trần Quốc Toản Kiến An Ủy viên 
16 Nguyễn Công Vịnh Giáo viên Tiểu học Đại Hà Kiến Thụy Ủy viên 
17 Đào Thị Tuyết Giáo viên Tiểu học Võ Thị Sáu Lê Chân Ủy viên 
18 Vũ Văn Tuyên Tổ trưởng  Tiểu học Nguyễn Du Ngô Quyền Ủy viên 
19 Hoàng Thị Ngàn Tổ trưởng  Tiểu học Tiên Thanh Tiên Lãng Ủy viên 
20 Đào Thị Phương Thảo Giáo viên Tiểu học Thuỷ Triều Thuỷ Nguyên Ủy viên 
21 Trương Thị Huệ Giáo viên Tiểu học Thị Trấn Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Ủy viên 
Danh sách này gồm 21 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2023-2024 MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Quận/huyện 
Chức vụ trong hội 

đồng 
1 Bùi Văn Kiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Chủ tịch 
2 Phạm Quốc Hiệu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
3 Trần Thu Hằng Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
4 Nguyễn Thị Bích Hà Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Thư ký 
5 Hoàng Thúc Long Phó trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 
6 Phạm Thị Thanh Liễu Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

7 Nguyễn Văn Cả Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 
8 Lê Thị Ngọc Giáo viên Tiểu học Đồng Thái An Dương Ủy viên 
9 Hoàng Thị Hảo Giáo viên Tiểu học Tân Dân An Lão Ủy viên 
10 Chu Thị Thu Hương Giáo viên Tiểu học Đoàn Đức Thái Cát Hải Ủy viên 
11 Đỗ Thị Xuân Rơn Giáo viên Tiểu học Hải Thành Dương Kinh Ủy viên 
12 Bùi Thị Quanh Giáo viên Tiểu học Hợp Đức Đồ Sơn Ủy viên 
13 Đinh Thị Thảo Tổ trưởng Tiểu học Đông Hải 1 Hải An Ủy viên 
14 Nguyễn Thị Thu Hiên Giáo viên Tiểu học Nguyễn Trãi Hồng Bàng Ủy viên 
15 Vũ Thị Ngọc Giáo viên Tiểu học Lý Tự Trọng Kiến An Ủy viên 
16 Trần Thị Thu Thủy Giáo viên Tiểu học Đại Đồng Kiến Thụy Ủy viên 

17 Ngô Thị Vân Hồng Giáo viên 
Tiểu học Nguyễn Thị Minh 
Khai 

Lê Chân Ủy viên 

18 Phạm Trung Hải Tổ trưởng Tiểu học Nguyễn Trãi Ngô Quyền Ủy viên 
19 Phạm Thị Kim Quy Tổ trưởng Tiểu học Đông Hưng Tiên Lãng Ủy viên 
20 Vũ Thị Đích Giáo viên Tiểu học Minh Tân Thuỷ Nguyên Ủy viên 
21 Vũ Thị Hải Yến Giáo viên Tiểu học Việt Tiến Vĩnh Bảo Ủy viên 
Danh sách này gồm 21 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2023-2024 MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP 4 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Quận/huyện 
Chức vụ trong hội 

đồng 

1 Bùi Văn Kiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Chủ tịch 
2 Phạm Quốc Hiệu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
3 Trần Thu Hằng Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
4 Nguyễn Thị Bích Hà Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Thư ký 
5 Hoàng Thúc Long Phó trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 
6 Phạm Thị Thanh Liễu Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

7 Nguyễn Văn Cả Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 
8 Vũ Đình Vui Tổ trưởng Tiểu học Nam Sơn An Dương Ủy viên 
9 Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên Tiểu học Thị Trấn An Lão An Lão Ủy viên 
10 Hà Thị Toán Giáo viên Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Cát Hải Ủy viên 
11 Hoàng Thị Huệ Giáo viên Tiểu học Hưng Đạo Dương Kinh Ủy viên 
12 Bùi Thị Phượng Giáo viên Tiểu học Hợp Đức Đồ Sơn Ủy viên 
13 Trịnh Thị Huyền Trang Giáo viên Tiểu học Đông Hải 1 Hải An Ủy viên 
14 Bùi Văn Quân Giáo viên Tiểu học Hùng Vương Hồng Bàng Ủy viên 
15 Phạm Thị Thái Hậu Giáo viên Tiểu học Lý Tự Trọng Kiến An Ủy viên 
16 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Tiểu học Kiến Quốc Kiến Thụy Ủy viên 
17 Vũ Văn Năng Giáo viên Tiểu học Vĩnh Niệm Lê Chân Ủy viên 
18 Phạm Thị Thanh Tú Giáo viên Tiểu học Nguyễn Trãi Ngô Quyền Ủy viên 
19 Hoàng Thị Năm Tổ phó Tiểu học Bắc Hưng Tiên Lãng Ủy viên 
20 Nguyễn Thị Liên Hương Giáo viên Tiểu học Phục Lễ Thuỷ Nguyên Ủy viên 
21 Vũ Thị Tuyến Giáo viên Trường TH Dũng Tiến Vĩnh Bảo Ủy viên 
Danh sách này gồm 21 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2023-2024 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 4 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Quận/huyện 
Chức vụ trong hội 

đồng 

1 Bùi Văn Kiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Chủ tịch 
2 Phạm Quốc Hiệu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
3 Trần Thu Hằng Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
4 Nguyễn Thị Bích Hà Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Thư ký 
5 Hoàng Thúc Long Phó trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 
6 Phạm Thị Thanh Liễu Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

7 Nguyễn Văn Cả Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 
8 Lưu Thị Lành Tổ trưởng Tiểu học Lê Thiện An Dương Ủy viên 
9 Phạm Thị Duyên Giáo viên Tiểu học Quốc Tuấn An Lão Ủy viên 
10 Bùi Thị Thu Giáo viên Tiểu học Chu Văn An Cát Hải Ủy viên 
11 Nguyễn Thị Lý Giáo viên Tiểu học Hải Thành Dương Kinh Ủy viên 
12 Nguyễn Thị Êm Giáo viên Tiểu học Hợp Đức Đồ Sơn Ủy viên 
13 Phạm Thị Quỳnh Tổ trưởng Tiểu học Tràng Cát Hải An Ủy viên 
14 Lưu Thị Phương Linh Giáo viên Tiểu học Ngô Gia Tự Hồng Bàng Ủy viên 
15 Đinh Thị Mỵ Thu Giáo viên Tiểu học Quang Trung Kiến An Ủy viên 
16 Đồng Thị Uyên Giáo viên Tiểu học Tú Sơn Kiến Thụy Ủy viên 
17 Nguyễn Thị Hải Tú Giáo viên Tiểu học Lê Văn Tám Lê Chân Ủy viên 
18 Phạm Thị Kim Lộc Tổ trưởng Tiểu học Đằng Giang Ngô Quyền Ủy viên 
19 Nguyễn Thị Én Tổ trưởng Tiểu học Thị trấn Tiên Lãng Ủy viên 
20 Mạc Thị Như Quỳnh Giáo viên Tiểu học Lưu Kiếm Thuỷ Nguyên Ủy viên 
21 Trần Thị Kim Vân Giáo viên Tiểu học Vĩnh Tiến-Cổ Am Vĩnh Bảo Ủy viên 
Danh sách này gồm 21 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2023-2024 MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 4 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Quận/huyện 
Chức vụ trong hội 

đồng 
1 Bùi Văn Kiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Chủ tịch 
2 Phạm Quốc Hiệu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
3 Trần Thu Hằng Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
4 Nguyễn Thị Bích Hà Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Thư ký 
5 Hoàng Thúc Long Phó trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

6 Phạm Thị Thanh Liễu Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

7 Nguyễn Văn Cả Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

8 Ngô Thị Nguyệt Giáo viên Tiểu học Trường Sơn An Lão Ủy viên 
9 Phạm Thị Thúy Hà Giáo viên Tiểu học Đại Bản I An Dương Ủy viên 
10 Lê Thị Thu Thủy Giáo viên Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Cát Hải Ủy viên 
11 Ngô Thị Mai Hồng Giáo viên Tiểu học Đa Phúc Dương Kinh Ủy viên 
12 Hoàng Thị Hiên Giáo viên Tiểu học Ngọc Hải Đồ Sơn Ủy viên 
13 Đào Thị Phương Thảo Tổ trưởng TH&THCS Đông Hải 2 Hải An Ủy viên 
14 Trần Thanh Tâm Tổ trưởng Tiểu học Hùng Vương Hồng Bàng Ủy viên 
15 Hoàng Thị Mai Ngân Giáo viên Tiểu học Ngọc Sơn Kiến An Ủy viên 
16 Lê Văn Đảo Giáo viên Tiểu học Tú Sơn Kiến Thụy Ủy viên 
17 Mai Phương Hà Giáo viên Tiểu học Nguyễn Văn Tố Lê Chân Ủy viên 
18 Nguyễn Thị Bình Giáo viên Tiểu học Thái Phiên Ngô Quyền Ủy viên 
19 Bùi Thị Hạnh Giáo viên Tiểu học Quang Phục Tiên Lãng Ủy viên 
20 Mạc Thị Nụ Giáo viên Tiểu học An Lư Thuỷ Nguyên Ủy viên 
21 Vũ Thị Hà Giáo viên Tiểu học Giang Biên Vĩnh Bảo Ủy viên 
Danh sách này gồm 21 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2023-2024 MÔN TIN HỌC LỚP 4 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Quận/huyện 
Chức vụ trong hội 

đồng 
1 Bùi Văn Kiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Chủ tịch 
2 Phạm Quốc Hiệu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
3 Trần Thu Hằng Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
4 Nguyễn Thị Bích Hà Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Thư ký 
5 Hoàng Thúc Long Phó trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

6 Phạm Thị Thanh Liễu Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

7 Nguyễn Văn Cả Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 
8 Nguyễn Thái Ngọc Giáo viên Tiểu học An Dương An Dương Ủy viên 
9 Nguyễn Thị Dung Giáo viên TH&THCS Trường Thành An Lão Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Cát Hải Ủy viên 
11 Nguyễn Hương Trang Giáo viên Tiểu học Hưng Đạo Dương Kinh Ủy viên 
12 Hoàng Thị Thùy Dung Giáo viên Tiểu học Ngọc Xuyên Đồ Sơn Ủy viên 
13 Phạm Thị Hải Yến Giáo viên Tiểu học Đằng Lâm Hải An Ủy viên 
14 Đào Thị Lê Hồng Giáo viên Tiểu học Nguyễn Tri Phương Hồng Bàng Ủy viên 
15 Phạm Thị Thùy Giáo viên Tiểu học Đồng Hòa Kiến An Ủy viên 
16 Vũ Thị Nguyệt Giáo viên Tiểu học Tân Phong Kiến Thụy Ủy viên 
17 Nguyễn Xuân Dương GV Tin học Tiểu học Nguyễn Văn Tố Lê Chân Ủy viên 
18 Bùi Chiến Thắng GV Tiểu học Trần Quốc Toản Ngô Quyền Ủy viên 
19 Nguyễn Thị Phương GV Tiểu học Bạch Đằng Tiên Lãng Ủy viên 
20 Nguyễn Thị Mai Hương Giáo viên lớp 3 Tiểu học Đông Sơn Thuỷ Nguyên Ủy viên 
21 Đỗ Văn Nguyện Giáo viên Tiểu học Nhân Hòa Vĩnh Bảo Ủy viên 

Danh sách này gồm 21 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2023-2024 MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 4 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Quận/huyện 
Chức vụ trong hội 

đồng 

1 Bùi Văn Kiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Chủ tịch 
2 Phạm Quốc Hiệu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
3 Trần Thu Hằng Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
4 Nguyễn Thị Bích Hà Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Thư ký 
5 Hoàng Thúc Long Phó trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 
6 Phạm Thị Thanh Liễu Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

7 Nguyễn Văn Cả Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 
8 Nguyễn Thị Hanh Tổ trưởng Tiểu học Quốc Tuấn An Dương Ủy viên 
9 Phạm Thị Hồng Hạnh Giáo viên Tiểu học Mĩ Đức 1 An Lão Ủy viên 

10 Lê Thị Giang Giáo viên Tiểu học Chu Văn An Cát Hải Ủy viên 
11 Ngô Thị Hằng Giáo viên Tiểu học Hòa Nghĩa Dương Kinh Ủy viên 
12 Phạm Thị Thùy Linh Tổ trưởng Tiểu học Ngọc Xuyên Đồ Sơn Ủy viên 
13 Nguyễn Thị Thu Trà Giáo viên Tiểu học Thành Tô Hải An Ủy viên 
14 Nguyễn Thị Kim Phượng Giáo viên Tiểu học Ngô Gia Tự Hồng Bàng Ủy viên 
15 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên Tiểu học Lê Hồng Phong Kiến An Ủy viên 
16 Vũ Tuấn Hạnh Giáo viên Tiểu học Ngũ Đoan Kiến Thụy Ủy viên 
17 Trần Thị Hảo Giáo viên Tiểu học Tân Phong Kiến Thụy Ủy viên 
18 Phạm Thị Nhung Tổ trưởng Tiểu học Quang Trung Ngô Quyền Ủy viên 
19 Phạm Thị Giang Tổ trưởng Tiểu học Minh Đức Tiên Lãng Ủy viên 
20 Đào Thị Liễu Giáo viên Tiểu học Liên Khê Thuỷ Nguyên Ủy viên 
21 Đỗ Thị Huệ Giáo viên Tiểu học Thị trấn VB Vĩnh Bảo Ủy viên 

Danh sách này gồm 21 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2023-2024 MÔN ÂM NHẠC LỚP 4 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Quận/huyện 
Chức vụ trong hội 

đồng 
1 Bùi Văn Kiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Chủ tịch 
2 Phạm Quốc Hiệu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
3 Trần Thu Hằng Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
4 Nguyễn Thị Bích Hà Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Thư ký 
5 Hoàng Thúc Long Phó trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

6 Phạm Thị Thanh Liễu Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

7 Nguyễn Văn Cả Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 
8 Vũ Thị Vinh Hoa Giáo viên Tiểu học Tràng Cát Hải An Ủy viên 
9 Nguyễn Thị Ngọc Phương Giáo viên Tiểu học An Đồng An Dương Ủy viên 

16 Vũ Thị Nhẫn Giáo viên Tiểu học Trường Thành An Lão Ủy viên 
10 Phạm Quang Thiêm Giáo viên TH&THCS Nghĩa Lộ Cát Hải Ủy viên 
11 Ngô Lương Dũng Giáo viên Tiểu học Hải Thành Dương Kinh Ủy viên 
12 Nguyễn Duy Tùng Giáo viên TH&THCS Vạn Hương Đồ Sơn Ủy viên 
14 Phạm Thị Thơm Tổ trưởng Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng Ủy viên 
15 Đặng Thị La Giáo viên Tiểu học Nam Hà Kiến An Ủy viên 
17 Đặng Thị Thanh Nhàn Giáo viên Tiểu học Thị Trấn Núi Đối Kiến Thụy Ủy viên 
13 Đỗ Thị Hồng Phấn Giáo viên Tiểu học Dư Hàng Lê Chân Ủy viên 
18 Trần Thị Thu Hà Giáo viên Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền Ngô Quyền Ủy viên 
19 Phạm Thị Huyền Giáo viên Tiểu học Tây Hưng Tiên Lãng Ủy viên 
20 Nguyễn Thị Việt Đức Giáo viên Tiểu học Hoà Bình 1 Thuỷ Nguyên Ủy viên 
21 Bùi Thị Hiến Giáo viên Tiểu học Cộng Hiền Vĩnh Bảo Ủy viên 

Danh sách này gồm 21 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2023-2024 MÔN MĨ THUẬT LỚP 4 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Quận/huyện 
Chức vụ trong hội 

đồng 
1 Bùi Văn Kiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Chủ tịch 
2 Phạm Quốc Hiệu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
3 Trần Thu Hằng Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
4 Nguyễn Thị Bích Hà Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Thư ký 
5 Hoàng Thúc Long Phó trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

6 Phạm Thị Thanh Liễu Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

7 Nguyễn Văn Cả Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Tổ trưởng Tiểu học Tràng Cát Hải An Ủy viên 
9 Lâm Ngọc Long Giáo viên Tiểu học Đại Bản II An Dương Ủy viên 

16 Vũ Thị Thơm Giáo viên Tiểu học Quốc Tuấn An Lão Ủy viên 
10 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Cát Hải Ủy viên 
11 Phạm Thị Mơ Giáo viên Tiểu học Hải Thành Dương Kinh Ủy viên 
12 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên TH&THCS Vạn Hương Đồ Sơn Ủy viên 
14 Đồng Thu Chung Tổ trưởng Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng Ủy viên 
15 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên Tiểu học Lê Hồng Phong Kiến An Ủy viên 
17 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Tiểu học Ngũ Phúc Kiến Thụy Ủy viên 
13 Phạm Thị Lựu Giáo viên Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Lê Chân Ủy viên 
18 Tạ Thị Ngọc Hà Giáo viên Tiểu học Chu Văn An Ngô Quyền Ủy viên 
19 Đinh Văn Toán Giáo viên Tiểu học Quyết Tiến Tiên Lãng Ủy viên 
20 Nguyễn Thị Thu Nga Giáo viên Tiểu học Hoàng Động Thuỷ Nguyên Ủy viên 
21 Hoàng Thế Thủy Giáo viên Tiểu học Hòa Bình Vĩnh Bảo Ủy viên 
Danh sách này gồm 21 người 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2023-2024 MÔN KHOA HỌC LỚP 4 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Quận/huyện 
Chức vụ trong hội 

đồng 

1 Bùi Văn Kiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Chủ tịch 
2 Phạm Quốc Hiệu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
3 Trần Thu Hằng Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
4 Nguyễn Thị Bích Hà Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Thư ký 
5 Hoàng Thúc Long Phó trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 
6 Phạm Thị Thanh Liễu Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

7 Nguyễn Văn Cả Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 
8 Đỗ Thị Phương Liên Tổ trưởng TH Hồng Thái An Dương Ủy viên 
9 Nguyễn Thị Phiến Giáo viên TH&THCS Lê Khắc Cẩn An Lão Ủy viên 

10 Lưu Đức Oánh Giáo viên TH&THCS Nghĩa Lộ Cát Hải Ủy viên 
11 Trần Thị Dung Giáo viên TH Hòa Nghĩa Dương Kinh Ủy viên 
12 Lê Thị Loan Giáo viên TH Bàng La Đồ Sơn Ủy viên 
13 Nguyễn Thị Thúy Hương Tổ trưởng TH Nam Hải Hải An Ủy viên 
14 Bùi Thị Tuấn Giáo viên TH Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng Ủy viên 
15 Phạm Thị Thanh Hảo Giáo viên TH Ngọc Sơn Kiến An Ủy viên 
16 Ngô Thị Thủy Giáo viên TH&THCS Thuỵ Hương Kiến Thụy Ủy viên 
17 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Giáo viên TH Nguyễn Đức Cảnh Lê Chân Ủy viên 
18 Phạm Thị Hương Giáo viên Tiểu học Nguyễn Du Ngô Quyền Ủy viên 
19 Nguyễn Thị Viên Tổ trưởng Tiểu học Tiên Cường Tiên Lãng Ủy viên 
20 Trần Thị Cẩm Vi Giáo viên Tiểu học Thiên Hương Thuỷ Nguyên Ủy viên 

21 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên 
Tiểu học Vĩnh Phong-Tiền 
Phong 

Vĩnh Bảo Ủy viên 

Danh sách này gồm 21 người./. 



12 
 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2023-2024 MÔN TIẾNG ANH 
LỚP 3 (BỔ SUNG) VÀ LỚP 4 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 
 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Quận/huyện 
Chức vụ trong hội 

đồng 
1 Bùi Văn Kiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Chủ tịch 
2 Phạm Quốc Hiệu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
3 Trần Thu Hằng Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Phó chủ tịch 
4 Nguyễn Thị Bích Hà Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Thư ký 
5 Hoàng Thúc Long Phó trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 
6 Phạm Thị Thanh Liễu Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

7 Nguyễn Văn Cả Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo   Ủy viên 

8 Phạm Thị Thanh Vân Giáo viên Trường TH Quang Trung An Lão Ủy viên 
9 Vũ Thị Kim Tuyến Giáo viên Trường TH Tam Đa Vĩnh Bảo Ủy viên 

10 Phạm Thị Diệu Thúy Tổ trưởng TH Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng Ủy viên 
11 Phạm Thị Lưu Giáo viên TH Hợp Đức Đồ Sơn Ủy viên 
12 Hoàng Kim Hậu Giáo viên TH Chu Văn An Cát Hải Ủy viên 
13 Tô Thị Luyến Giáo viên TH Ngũ Đoan Kiến Thụy Ủy viên 
14 Vũ Thị Phương Mai Giáo viên TH Trần Thành Ngọ Kiến An Ủy viên 
15 Lương Thị Minh Giáo viên TH Thành Tô Hải An Ủy viên 
16 Nguyễn Thị Lan Giáo viên TH Dư Hàng Lê Chân Ủy viên 
17 Đỗ Thị Dịu Giáo viên TH Hồng Phong An Dương Ủy viên 
18 Lương Thị Châu Loan Tổ trưởng Trường Tiểu học Đằng Giang Ngô Quyền Ủy viên 
19 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Tiểu học Thị trấn Tiên Lãng Tiên Lãng Ủy viên 
20 Hoàng Thị Hương Giang Giáo viên TH Đa Phúc Dương Kinh Ủy viên 
21 Vũ Thị Thuý Giáo viên TH Minh Tân Thuỷ Nguyên Ủy viên 

Danh sách này gồm 21 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2023-2024 MÔN TIẾNG PHÁP LỚP 3 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Quận/huyện 
Chức vụ trong hội 

đồng 

1 Bùi Văn Kiệm Giám đốc Sở GD&ĐT   Chủ tịch 
2 Trần Thu Hằng Trưởng phòng Sở GD&ĐT   Phó chủ tịch 
3 Đoàn Thị Thu Hằng Hiệu trưởng Tiểu học Đinh Tiên Hoàng   Thư ký 
4 Lê Thị Lan Lanh Giáo viên Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Quang Hạnh Giáo viên Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng Ủy viên 
6 Trần Thị Thúy Giáo viên Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng Ủy viên 
7 Lê Thị Luyến  Giáo viên Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng Ủy viên 
8 Nguyễn Thị Hoài Thanh Giáo viên Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng Ủy viên 
9 Đỗ Thị Hà Giáo viên Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng Ủy viên 

Danh sách này gồm 9 người./. 
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